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MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI 10


I.TỰ LUẬN :
Bài 9 : Khí Áp và Gió
Bài 10: Mưa
Bài 12: Thủy Quyển, nước trên lục địa
Bài 13: Nước biển và đại dương
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: 
BÀI 9: Khí Áp và Gió
Câu 1. Các vành đai áp nào sau đây được hình thành do nhiệt lực?

A. Cực, xích đạo                                                            B. Ôn đới, chí tuyến.

C. Xích đạo, chí tuyến.                                                  D. Chí tuyến, cực.

Câu 2. Loại gió nào sau đây không phải là gió thường xuyên?

A. Gió Đông cực.                                                           B. Gió Mậu dịch.

C. Gió mùa.                                                                    D. Gió Tây ôn đới.

Câu 3. Về mùa đông, gió Đông Bắc thổi từ các cao áp phương Bắc về phía nam có tính chất

A. nóng, ẩm                                                                     B. lạnh, khô.

C. nóng, khô.                                                                   D. lạnh, ẩm.

Câu 4: Gió đất có đặc điểm nào sau đây.
A. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban đêm           B.Thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm              
C. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban ngày           D.Thổi từ biển tới đất liền, vào ban ngày              
Câu 5. Gió nào sau đây thường gây nhiều mưa cho khu vực Đông Nam Á?

A. Tín phong bán cầu Nam.                                 B.Tín phong bán cầu Bắc.
C. Gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương.                D. Gió Đông Bắc từ phương Bắc đến.
Câu 6. Ở Bắc bán cầu, gió Tây ôn đới thổi quanh năm theo hướng

A. tây bắc.                                                                       B. đông bắc.

C. đông nam.                                                                   D. tây nam.

Câu 7. Vành đai áp nào sau đây chung cho cả hai bán cầu Bắc và Nam?

A. Cực.                                                                            B. Chí tuyến.

C. Xích đạo.                                                                    D. Ôn đới.

Câu 8. Gió đông cực thổi từ áp cao
A. chí tuyến về ôn đới.                                                    B. chí tuyến về xích đạo
C.  cực về xích đạo.                                                         D. cực về áp thấp ôn đới.

Câu 9. Đặc điểm của gió mùa là

A. hướng gió thay đổi theo mùa.                                      B. tính chất không đổi theo mùa.

C. nhiệt độ các mùa giống nhau.
                                      D. độ ẩm các mùa tương tự nhau.

Câu 10. Các vành đai nào sau đây là áp thấp?

A. Chí tuyến,ôn đới.                                                       B. Xích đạo , chí tuyến
C. Ôn đới, xích đạo                                                        D. Cực, chí tuyến.
Câu 11. Đặc điểm của gió Tây ôn đới là

A. thổi quanh năm, tính chất khô nóng, gây mưa.

B. thổi theo mùa, thường gây mưa, độ ẩm rất cao.

C. thổi theo mùa, khá ổn định và không gây mưa.

D. thổi quanh năm, thường gây mưa, độ ẩm cao.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng với gió biển, gió đất?
A. Hướng thay đổi theo ngày đêm                           B. Có sự khác nhau rõ rệt về độ ẩm.

C. Có sự giống nhau về nguồn gốc.                         D.Được sự hình thành vùng ven biển.
Câu 13. Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là

A. nhiệt từ trong lòng Trái Đất truyền ra ngoài.

B. bức xạ trực tiếp từ Mặt Trời xuống Trái Đất.

C. nhiệt của bề mặt đất được Mặt Trời đốt nóng.

D. nhiệt từ các tầng của khí quyển truyền vào.

Câu 14. Khí áp của Trái Đất là

A. áp suất của khí quyển.

B. lớp không khí ở sát mặt đất.

C. sức nén của không khí lên bề mặt Trái Đất.

D. sức nén của không khí ở tầng đối lưu.

Câu 15. Gió đất có cường độ mạnh nhất vào khoảng
A. lúc giữa khuya.                                                 B. đầu buổi tối.
C.   đầu buổi chiều.                                               D. lúc gần sáng.
BÀI 10: Mưa
Câu 1. Các khu khí áp thấp có nhiều mưa là do.
A. Không khí ẩm được đẩy lên cao.
            B.  Luôn có gió quanh rìa thổi ra ngoài.
C. Không khí ẩm không được bốc lên.                 D. Luôn có gió từ trung tâm thổi đi.
Câu 2. Nhân tố nào sau đây thường gây ra mưa nhiều.
A. Gió đất, gió biển                                                       B.  Gió Đông cực.
C. Gió Mậu dịch.                                                          D. Dải hội tụ nhiệt đới.
Câu 3. Vùng chí tuyến có mưa tương đối ít, chủ yếu là do

A. có nhiều khu vực địa hình núi cao đồ sộ.

B. các dòng biển lạnh ở cả hai bờ đại dương.

C. có gió thường xuyên và gió mùa thổi đến.

D. các khu khí áp cao hoạt động quanh năm.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố lượng mưa trên Trái Đất?

A. Mưa nhiều ở vùng vĩ độ trung bình.

B. Mưa tương đối nhiều ở hai vùng cực.

C. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.

D. Mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.

Câu 5. Các nhân tố nào sau đây thường gây ra nhiễu loạn thời tiết rất mạnh?

A. Gió Đông cực, frông ôn đới.

B. Frông ôn đới, gió Mậu dịch.

C. Hội tụ nhiệt đới, frông ôn đới.

D. Gió Mậu dịch, gió Đông cực.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng với phân bố lượng mưa trên Trái Đất?

A. Mưa không nhiều ở hai vùng ôn đới.

B. Mưa tương đối nhiều ở hai vùng cực.

C. Mưa không nhiều ở vùng xích đạo.

D. Mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.

Câu 7. Các khu áp thấp thường có lượng mưa

A. trung bình.                                                                      B.  rất ít.
C.  rất lớn.                                                                            D. lớn
Câu 8. Các khu áp cao thường có mưa rất ít hoặc không mưa là do

A. không khí ẩm không bốc lên được lại bị gió thổi đi.

B. vị trí nằm sâu trong đất liền, diện tích lục địa lớn.

C. nhiệt độ không khí cao, chứa nhiều không khí khô.

D. nhiệt độ thấp, không khí ẩm không bốc lên được.

Câu 9. Nguyên nhân chính làm cho các hoang mạc lớn trên thế giới thường phân bố ở khu vực cận chí tuyến là do

A. bức xạ lớn từ Mặt Trời                                              B. có dòng biển lạnh.
C. diện tích lục địa lớn.                                                  D. đây là khu vực áp cao.
Câu 10. Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?

A. Nơi dòng biển lạnh đi qua.                                         B. Miền có gió Mậu dịch thổi.

C. Nơi ở rất sâu giữa lục địa.                                          D. Miền có gió thổi theo mùa.
Câu 11. Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng

A. vùng cực                                                                      B. vùng xích đạo.

C. vùng chí tuyến.                                                            D. vùng ôn đới.
                                                                                                                         
Câu 12. Khu vực áp cao chí tuyến thường có hoang mạc lớn do

A. khô.                                                                              B. ẩm.

C. lạnh.                                                                              D. nóng.

Câu 13. Nơi tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh thường

A. mưa.                                                                              B. khô.

C. nóng.                                                                              D. lạnh.

Câu 14. Trên Trái Đất, mưa ít nhất ở vùng

A. xích đạo.                                                                            B. chí tuyến.

C. cực.                                                                                    D. ôn đới.
Câu 15. Vùng cực có mưa ít là do tác động của

A. frông.                                                                                B. áp thấp.

C. áp cao.                                                                               D. địa hình.

BÀI 12: Thủy Quyển , Nước trên lục địa
Câu 1: Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm.
A. Nước trên lục địa nước trong lòng Trái Đất.
B. Nước trong các biển và đại dương, nước trong lòng Trái Đất.
C. Nước trong các biển và đại dương, hơi nước trong khí quyển.
D. Nước trong các biển và đại dương, nước trên lục lục, hơi nước trong khí quyển.
Câu 2. Dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa gọi là

A. sông.                                                                                   B. đầm.

C. mưa.                                                                                    D. hồ.

Câu 3. Tính chất của nước ngầm rất khác nhau do phụ thuộc vào

A. Đặc điểm địa hình.                                                              B. Mức độ bốc hơi.
C. Đặc điểm đất, đá.                                                                 D. Lớp phủ thực vật.
Câu 4. Hồ và sông ngòi không có giá trị khai thác nào sau đây?

A. Giao thông.                                                                          B. Du lịch.
C. Khoáng sản.                                                                          D. Thủy sản.
Câu 5. Băng tuyết khá phổ biến ở vùng

A. hàn đới, cận nhiệt và trên các vùng núi cao.

B. ôn đới, cận nhiệt và trên các vùng núi thấp.

C. hàn đới, ôn đới và trên các vùng núi thấp.

D. hàn đới, ôn đới và trên các vùng núi cao.

Câu 6. Ở miền khí hậu nóng, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là

A. địa hình.                                                                         B. nước ngầm.

C. thực vật.                                                                         D. chế độ mưa.
Câu 7. Sông nào sau đây ở nước ta có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất?

A. Sông Cửu Long.                                                            B. Sông Hồng.
                                                                                                          
C. Sông Thái Bình                                                             D. Sông Đồng Nai.

Câu 8. Ở miền ôn đới lạnh, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là

A. chế độ mưa.                                                                    B. băng tuyết.

C. thực vật.                                                                          D. địa hình.

Câu 9. Tổng lượng nước của sông chịu tác động chủ yếu của các nhân tố nào sau đây?

A. Lượng mưa, băng tuyết, nước ngầm.
                                                                                 B. Lượng mưa, băng tuyết, các hồ đầm.

C. Nước ngầm, địa hình, các hồ đầm.

D. Nước ngầm, địa hình, thảm thực vật.

Câu 10. Phía dưới tầng nước ngầm là

A. tầng đất, đá không thấm nước.
                                                                                                B. nhiều đất, hàm lượng khoáng.

C. giàu chất khoáng, nhiều đá vôi.

D. các tầng đất, đá dễ thấm nước.

Câu 11. Nguồn gốc hình thành băng là do

A. mưa lớn.                                                                        B. giá rét.

C. sương mù.
                     D. tuyết rơi                                                                             
Câu 12. Sự thay đổi của lưu lượng nước sông có tính chu kì trong năm gọi là

A. nguồn cấp nước.                                                           B. chế độ nước.

C. dòng chảy mặt.                                                             D. lưu vực nước.

Câu 13. Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây?

A. Liên bang Nga.                                                               B. Trung Quốc.

C. Ấn Độ.                                                                            D. Hoa Kì.

Câu 14. Nguồn nước ngọt bị ô nhiễm , do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây.
A. Nạn du canh du cư.                                                     B. Khai thác rừng quá mức.
C. Săn bắt động vật quá mức.                                          D. Lượng chất thải công nghiệp
Câu 15. Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo?

A. Hồ Trị An.                                                                   B. Hồ Gươm.

C. Hồ Tây.                                                                         D. Hồ Tơ Nưng.
Câu 16. Nhân tố nào sau đây không có vai trò điều hòa chế độ nước sông.
A. Hồ đầm.                                                               B. Thực vật , địa hình.

C. Nước ngầm, băng tuyết.                                      D. Các dòng biển.
Câu 17. Sông ngòi có đặc điểm nhiều nước quanh năm thuộc miền khí hậu.
A. Xích đạo.                                                               B. nhiệt đới gió mùa.
C. Ôn đới lục địa.                                                     D. Cận nhiệt đới gió mùa
 BÀI 13 : Nước Biển và Đại Dương
Câu 1. Nguyên nhân gây ra sóng thần chủ yếu là do

A. động đất.                                                                               B. bão.

C. núi lửa.                                                                                  D. gió.

Câu 2. Sóng xô vào bờ không phải là do

A. dòng biển.                                                                             B. áp thấp.

C. gió.                                                                                        D. bão.

Câu 3. Độ muối trung bình của đại dương là

A. 33‰.                                                                                     B. 35‰.

C. 34‰.                                                                                     D. 32‰.

Câu 4. Vai trò nào sau đây không phải của biển và đại dương?
A. Cung cấp tài nguyên sinh vật.
                                                                                 B. Cung cấp nguồn năng lượng.

C. Cung cấp nhiều trang thiết bị.

D. Cung cấp tài nguyên khoáng sản.

Câu 5. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

A. vĩ độ thấp về vĩ độ cao.                                                      B. vĩ độ cao về vĩ độ thấp.

C. bán cầu Bắc xuống Nam.                                                    D.bán cầu Nam lên Bắc.
Câu 6. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây?

A. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

B. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội.

C. Dòng biển trắng và dòng biển nguội. 

D. Dòng biển nóng và dòng biển trắng.

Câu 7. Sóng biển là 
A. sự chuyển động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng.

B. sự dao động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng.

C. một hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang.

D. quá trình chuyển động của nước biển theo chiều thẳng đứng.

Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do

A. động đất.                                                                                   B. gió.

C. núi lửa.                                                                                      D. mưa.

Câu 9. Hình thức dao động của sóng biển là theo chiều

A. xô vào bờ.                                                                                 B. xoay tròn.

C. thẳng đứng.                                                                               D. chiều ngang.

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không phải của sóng thần?

A. Lan truyền phương ngang và tốc độ lớn.

B. Một dạng thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc.

C. Hình thành do hoạt động của con người.

D. Khi vào đến bờ biển có thể cao hơn 20m.

Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu biển Ban-tích có độ muối rất thấp là do

A. biển đóng băng quanh năm, ít dòng chảy.

B. nhiều sông lớn đổ vào, độ bốc hơi rất lớn.

C. biển rất ít mưa nhưng độ bốc hơi lại lớn.

D. biển kín, có nguồn nước sông phong phú.

Câu 12. Thủy triều là

A. hiện tượng các khối nước trong các biển và đại dương lên xuống do sức hút của Mặt Trăng.

B. hiện tượng dao động thường xuyên, không có chu kì của các khối nước trong các biển và đại Dương.

C. hiện tượng dao động thường xuyên có chu kì của các khối nước trong các biển và đại Dương.

D. một dạng vận động thường xuyên của các khối nước có chu kì trong các biển và đại Dương.

Câu 13. Nơi nào sau đây có mưa ít.

A. Nơi có frông hoạt động nhiều.                            B. Nơi có dòng biển nóng đi qua.
C. Nơi có dải hội tụ nhiệt đới.                                 D. Nơi có dòng biển lạnh đi qua.
Câu 14. Người dân sống ven biển thường lợi dụng thủy triều để.

A. Sản xuất muối.                                                     B. Đánh bắt thủy hải sản.
C. Nuôi trồng thủy hải sản.                                       D. Phát triển du lịch khám phá..
Câu 15. Các dòng biển nóng và dòng biển lạnh ở bờ Đông và bờ Tây của các đại dương thường có đặc điểm là.

A. xen kẽ nhau.                                                           B. đối xứng nhau.
C. thẳng hàng nhau.                                                    D. chảy song song với nhau

III. KĨ NĂNG THỰC HÀNH ĐỊA LÍ.
Ôn tập vẽ và nhận xét các dang biểu đồ cột. ( SGK/10)

                                                 ………….HẾT…………
